
STT Họ Tên Lớp Nữ 2B BT

1 Huỳnh Phúc Gia An 4/1 1 1
2 Hoàng Phi Anh 4/1 1
3 Vũ Lê Hoàng Anh 4/1 1
4 Phan Thanh Thiên Bảo 4/1 1
5 Bùi Nguyễn Bảo Châu 4/1 1 1
6 Trịnh Ngọc Minh Châu 4/1 1 1
7 Lương Thị Mỹ Chi 4/1 1 1
8 Hà Nguyễn Băng Di 4/1 1 1
9 Đoàn Tấn Dũng 4/1 1

10 Hồ Quỳnh Hương 4/1 1 1
11 Võ Minh Khang 4/1 1
12 Nguyễn Hưng Khánh 4/1 1
13 Phạm Anh Khoa 4/1 1
14 Phạm Tuấn Kiệt 4/1 1
15 Nguyễn Châu Mỹ Kim 4/1 1 1
16 Lê Hoàng Lan 4/1 1 1
17 Phạm Bảo Minh 4/1 1
18 Võ Bảo Nam 4/1 1
19 Nguyễn Hoài Phong 4/1 1
20 Nguyễn Thúc Phú 4/1 1
21 Trần Trương Tuấn Thanh 4/1 1
22 Trần Như Thảo 4/1 1 1
23 Nguyễn Gia Thịnh 4/1 1
24 Nguyễn Đức Thuận 4/1 1
25 Nguyễn Phùng Trung Tín 4/1 1
26 Nguyễn Quỳnh Như Trân 4/1 1 1
27 Phan Nguyễn Minh Trí 4/1 1
28 Trần Lê Minh Trí 4/1 1
29 Nguyễn Nhã Uyên 4/1 1 1

11 7 22
Tổng cộng: 29 HS
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HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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